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V ị trí địa lý 
Cù Lao Dung thuộc huyện Long Phú (nay là huyện Cù Lao Dung) nằm 

trong hệ thống các Cù lao của Sông H ậ u thuộc tĩnh Sóc trăng. Đây là Cù lao 
lớn nhất và nằm sát b iển Đông, bốn mặt được bao bọc bồi sông nước: 

+ Phía B ắ c giáp cửa Định A n 

+ Phía Nam giáp cửa Trần Đ ề 

+ Phía Đông giáp biển Đồng 

+ Phía Tây giáp sông Hậu 

Tổng diện tích tự nhiên vùng Cù lao khoảng 29.310 ha, trong đó đất 
nông nghiệp 14.2í5 ba chiếm 48.5% diện tích tự nhiên. Khu vực hưởng lợi 
công trình thuộc phần đất của các xã A n thạnh Ì, A n thạnh 2, A n thạnh 3, Đ ạ i 
ân Ì (huyện Cù Lao Dung) và các xã Phong lẫm, An L ạ c tây, Nhơn M ĩ 
(huyện K ế sách). 

Dân số năm 1997 toàn vùng: 80.612 người, trong đó: thuộc Cù Lao 
Dung 61.456 người, thuộc K ế Sách 8.024 người. M ậ t độ dân số: 237 
người/km 2 , ưong đó: Cù Lao Dung 276 người/km , K ế Sách 195 người/km 2 

Là vùng đất nằm giữa hai cửa sông (Trần Đề và Định An), hầu hết 
diện tích vùng cù lao mới đang được khai thác, đất đai có độ phì t iềm tàng 
cao, tài nguyên thủy sản phong phú, nhưng phần lớn diện tích bị nhiễm mặn, 
nguồn nước ngọt bị hạn chế, thủy triều, nước biển dâng và l ũ từ thượng 
nguồn đổ về có tác động rất lớn tới sự phát triển bền vững của lưu vực. 

Những năm gần đây được sự quan tâm của Đảng, Nhà Nước, tỉnh Sóc 
Trăng đã tập trung đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội gồm xây đựng 
các cơ sở hạ tầng, công trình phòng chống thiên tai, bảo vệ sản xuất, bảo vệ 
dân cư và phát triển giao thông nông thôn. 

Sau cơn bão số 5 (năm 1997), U B N D tỉnh Sóc Trăng đã giao cho V i ệ n 
K H T L M i ề n Nam thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị kỹ thuật xây 
dựng công trình đê biển nói riêng và toàn bộ hệ thống công trình thúy l ợ i 
vùng Cù Lao nói chung. Trong qua trình thực hiện dự án (lập B C K T ; T K K T -

B V T C ) chúng tôi có một số nhận xét về công tác nghiên cứu xây dựng đê 
biển Cù Lao Dung như sau: 
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P H Ầ N ì : V Ề CÔNG T Á C T H I Ế T K Ế 

1.1. về tuyến công trình (tuyến đê). 

1.1.1. Hiện trạng 

Tuyến đê biển đoạn từ Vàm Mù u đến Vàm H ồ Lớn chạy dài từ cửa 
Định A n đến cửa Trần Đ ề ba mặt giáp biển. Toàn bộ tuyến đê đi ven theo bờ 
biển khu vực xã A n thạnh IU, được xác định là đê biển, có kết hợp giao thông 

< và hệ thống cồng trình dưới đê tạo thành một phòng tuyến ngăn nước biển 
tràn khi có bão, triều cường, bảo vệ tính mạng tài sản cua nhân dân, phục vụ 
sản xuất. K ế t hợp phát triển giao thông nông thôn với việc sử dụng mặt đê 
hình thành đường bộ nối l i ề n các khu vực, phục vụ dân sinh, phát triển kinh 
tế và quốc phòng. 

ĩ . 1.2. Các phương án bố trí tuyển 

a. Nguyên tắc 

- Đảm bảo ổn định, bền vững. cố gắng đi theo tuyến đê hiện có trừ 
những đoạn hiện nay đi quá sát bờ biển có khả năng bị xói lở thì dịch tuyến 
sâu vào trong đồng. Đối với những đoạn phải kết hợp với đường giao thông 
hiện có nhưng mặt đường chưa đủ cao độ thì tôn cao thêm, đ ả m bảo chống 
được nước tràn trên toàn tuyến . 

- C ố gắng bao thêm khu dân CƯ được nằm phía ương đê ở những nơi có 
điều kiện . C ố gắng tránh cắt qua khu dân cư đông đúc. 

- Nắn tuyến ở những đoạn quá gấp khúc tạo điều k iện thuận lợ i b ố trí 
mặt đê kết hợp giao thông. 

- Những đoạn đê hiện nay trên mặt đã có cấp phối tốt nhưng chưa đủ 
cao độ thiết k ế thì nên ốp thêm phần đất phiá ngoài biển, ngoài sông cho đủ 
mặt cắt hoặc dịch tuyến để khỏi phải làm l ạ i mặt đường . 

- Tuyến đê được hình thành phải tuân thủ việc nối các ô bao sao cho 
tạo ra các ô bao khép kín (toàn bộ dự án khi hoàn chỉnh). 

b. Phương án tuyến chọn 

+ Đoạn Ì : T ừ rạch Mù u - đến rạch Đầu sỏ: dài 6.500 m 

Vị trí: Tuyến đê quay mặt về hướng Đông - bắc, giáp sông Hậu phía 
cửa Định A n . 
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Trong toàn bộ hệ thống đê bao cù lao sông Hậu, đoạn đê này là sung yếu 
nhất. K ế t quả điều tra khảo sát cho thấy bờ cù lao đoạn này bị sói lở nghiêm 
trọng. Tuyến đê hầu như chưa có, các bờ bao do nhân dân địa phương đắp 
chủ yếu là các bờ bao tạm thời không đáp ứng yêu cầu bảo vệ sản xuất và 
phòng chống thiên tai. Đ ể đảm bảo điều k iện ổn định lâu dài, đảm bảo chiều 
đày rừng phòng hộ bảo vệ đê (khoảng 200 - 300 m), tuyến đê thiết k ế dịch 
sâu vào phía trong đồng các mép bờ lở 300 m. 

+ Đoạn 2: Từ rạch Đầu sỏ đến rạch Bùng binh, dài 11.875 ra 

Vị trí : Giáp biển Đông: 

Tuyến đê đi qua địa phận xã A n Thạnh 3 và nông trường 30 - 4. Tuyến 
thiết k ế chủ yếu nằm trên tuyến đê cũ đã được khảo sát. Tuyến đê khá chắc 
chắn, cao trình đê hiện trạng từ 2.0 m - 3.0 m, bề rộng mặt đê từ 2 - 5 m, chỉ 
chỉnh tuyến tại các vị trí cong qúa gấp. Tuyến đê cách mép biển khá xa (từ 
400 - 800 m) hiện trạng đang được bồi l ấn ra phía biển, phía ngoài đê là rừng 
cây Bần , cây Đước dày ken xít. 

+ Đoạn 3 : Từ rạch Bùng Binh đến Rạch Ngay (cửa Vàm H ồ Lớn), 
dài 4.097 m 

VỊ t r í : Giáp cửa sông Vàm H ồ Lớn: 

Qua kết qua đ iều tra, thực tế quan sát tại thực địa, bờ cù lao phía này 

đang được bồi lấn dần ra sông do vậy truyến đê thiết k ế là tuyến đã khảo sát 

được đặt khá gần mép sông, cách mép sông khoảng 100 m. 

c. Tác động cửa địa hình, địa chất và rừng phòng hộ tới việc b ố trí 
tuyến đê. 

+ về địa hình: Địa hình khu vực tuyến đê đi qua khá bằng phẳng 
nhưng bị chia cắt bởi nhiều kênh rạch cũ, cao độ mặt đất tự nhiên khá thấp 
(từ 0,7 - 0,9 m) so với mực nước triều 1,2 -1,3 m. K h i triều cường, làm ngập 
chân đê gây khó khăn cho công tác thi công và an toàn cho đê . V i ệ c b ố trí 
tuyến đê chủ yếu đi theo tuyến hiện có (tuyến đo nhân dân tự làm) đ ể tận 
dụng địa hình cao sấn có. 

+ về địa chất: Căn cứ vào kết quả khảo sát địa chất ở thực địa và IM 
nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất nền cho thấy nền đất đọc tuyến đê là loạ i 
đất yếu thuộc trầm tích Holoxen sông biển hỗn hợp, các lớp đất nền phân b ố 
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khá đồng nhất, có tính chất vật lý lực học ít thay đổ i . Đất nền có sức chịu tải 
thấp, tính nén lún cao. Vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến độ ổn định của đê , đặc 
biệt là quá trình lún theo thời gian. Các đặc trứng cơ lý của đất nền được 
thống kê trong phần tính toán ổn định và tính lún của đ ê . 

+ về rừng phòng hộ: Qua điều tra thực tế cho thấy tác dụng rất lớn 
của rừng phòng hộ tới độ ổn định của tuyến đê . Trong quá trình chọn tuyến 
đê thiết kế, điều k i ệ n đầu tiên là chiều dày rừng phòng hộ phải đảm bảo tối 

* thiểu từ 250 - 300 m. 

1.2. Vật liệu xây dựng (đắp đê) 

1.2.1. Đất đắp 

Vật l i ệu đắp đê chủ yếu.là đất đắp tại chỗ. Đất đắp được khai thác từ 
đất tự nhiên chạy dọc theo tuyến đê . Đất đắp được thí nghiệm đầm nện tiêu 
chuẩn, đặc trưng vật lý và chỉ tiêu lực học được thí nghiệm với mẫu chế bị Yc 
= 0 ,9y c

m a x . 

1.2.2. Vật liệu xử lý đất đắp 

V i ệ c xử lý đất đắp cho đắp đê không được xem xét toàn tuyến mà chỉ 
được tính toán thí nghiệm trên một đoạn đê cửa sông Tả - Hữu. Vật l i ệ u xử 
lý là thảm sơ dừa, được sản xuất ở trong nước. K ế t quả xử lý như sau 

1.2.3. Các đặc trưng cơ lý tính toán của đất đắp 
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Bảng 1: 
TT Đặc trưng cơ lý L ở p l Lớp 2 Lớp 3 
1 số mẫu thí nghiệm ỉ 3 2 1 
2 Độ ẩm tự nhiên w % 43.37 57.20 43.72 
3 Độ ẩm thích hợp khi đầm W o n % 25.00 26.50 22.00 
4 Dung trọng khô lớn nhất Ve"

1

"* g/cm
3 1.56 1.520 1.64 

5 F)ô mẫu chế hi w — w % 25.00 26.50 22.00 
6 r ì i m í ì ¥1 ÍT f*h££ h ỉ V ̂ ™ 

ưung (Xung cúc DỊ JQ — 
u.y 7c g/cm 1.40 1.37 1.48 

7 Tỷ trọng À 
Ao 

2 691 ì 67̂  
0 

o 
Độ bảo hòa nước Vi 7 » 7 9 ì 10 1 

/ i . Ì 
7 7 ì 

q Độ rỗng n 70 
in nọ so rong Eb /0 1 1 Q 7 

1 , 1 / ' ì 1 Q 7 

1.17/ 
ỉ. ly / 

11 Thành phần cỡ hạt ọ % 
Hạt sét 49 3 45 4 
Hạt bụi 41.6 45.8 36.5 
Hạt cát 9.1 8.8 42.2 
Hát sỏi san 0 0 0 

12 Giới hạn chảy W! % 48.78 53.87 39.59 
13 Giới han dẻo WD % 30.07 32.36 25 98 
14. ỉ t Chỉ số dẻo lo % lữ./ z z 1 .D í ì"i dí 

ù.OI 15 Góc ma sát Yc-0,9 Yc
max V* độ o u 

16 Lực dính Yc=0,9 Ve™* kg/cm2 0.21 0.19 0.Ỉ7 
17 HệsốnénlúnYc=0,9y c

m a x 
a cm

2

/kg 
ao-0.5 0.060 0.061 0.064 
ao.5-1 0.046 0.048 0.043 
ai-2 0.032 0.031 0.029 
a2-4 0.025 0.025 0.022 

18 Hệ sốthấmYc=0,9Y£

max K cm/s 9,5. l o
6 

8.5. lơ"6 2.4.I0'5 

1.2.4. Yêu cầu về đầm nện thân đê 

Theo lý thuyết việc đầm nện thân đê phải căn cứ vào kết quả thí 
nghiệm mẫu chế bị (yc = 0,9 Ycm a X). Tuy nhiên do ảnh hưởng của điều kiện địa 
hình thấp, thúy vãn (nước ngập thường xuyên) và địa chất nền đê quá yếu do 
vậy việc xử lý đầm nện là không thể thực hiện được. Độ ổn định của đê chủ 
yếu dựa vào quá tình lún theo thời gian và tự ổn định. Trong quá trình khai 
thác sử dụng sẽ thực hiện công tác bồi trúc và tu bổ đê đ ể dần dần hoàn 
thiện theo đúng đồ án thiết kế . 

1.3. Tính toán xác định quỉ mô đê thiết k ế 
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1.3.1. Cao trình đê 

ạ. Xác đinh chiều cao sóne Hs 

(ì) Theo công thức trong Quy phạm " Công trình bảo vệ bờ chống lũ 
14TCN 84-91" cua B ộ Thúy lợi thì chiều cao sóng Hs (m): 

Hs= 0.0208 V 5 ' 4 D , / 3 (m) 

Trong đó V - v ậ n tốc gió tính bằng (m/s) 

D- đà sóng tính bằng lem. 

Tính toán được chiều cao sóng tuỳ theo đà sóng như bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Chiều cao sóng tính theo T C N 84-91 

V(km/h) V(m/s ) 5 / 4 D(km) D I / 3 
Hs (m) 

100 63.47 1 1 1.32 
100 63.47 5 1.71 2.26 
100 63.47 10 2.15 2.84 
100 63.47 20 2.71 3.58 
100 63.47 30 3.10 4.09 
(ii) Tính toán theo công thức cua B R E T S C H N E I D E R và giả i theo 

phần mềm CRESS cho kết quả như bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Chiều cao sổng Hs với vận tốc gió 100 km/h với độ sâu mực 
nước trước khi vào bờ h = 3.00 và 5.00 m tính theo phần mềm CRESS 

V ậ n tốc gió Độ sâu nước h=3.00m Độ sâu iuré íc h=5.00m 
(km/h) Đà sóng D Chiều cao Đà sóng D Chiều cao 

(km) sóng Hs(m) (km) sóng Hs(m) 
100 1 1.84 1 2.41 

2 1.90 2 2.65 
5 1.93 5 2.79 
10 1.93 10 2.83 

100 1.93 100 2.83 
200 1.93 200 2.83 
1000 1.93 1000 2.83 
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Nhân x é t : 

Ì- Công thức được dùng đ ể tính trong bảng 2.1 thích hợp với đà sóng có 
giới hạn và trường hợp nước rất sâu được áp dụng cho đê sông . 

2- Theo Bretschneider cho biết chiều cao sóng chỉ chịu ảnh hưởng cua 
đà sóng trong một giới hạn nhất định (dgh) khi độ sâu nước trước mái đê 
h=3.00 m, thì giới hạn cua đà sóng là dgh=5km và hsmax=1.93m, và khi 
h=5.00 m dgh=10 km và hsmax=2.83 m, thích hợp với đê biển. 

Độ cao cua sóng chịu ảnh hưởng cua độ sâu nước trước mái đê , đà 
sóng và vận tốc gió nhưng độ cao sóng trườn lên mái l ạ i chịu ảnh hưởng rất 
lớn cua độ sâu nưđc trước mái đê , điều đó được chứng minh bằng các kết quả 
nêu trong bảng 2.2. Trong bảng 2.3 đã tính toán với mái đê có m = 2 và trồng 
cỏ và trên phần mềm CRESS. 

Bảng 2.3. Chiều cao sóng leo lên mái đê z(m) phụ thuộc vào chiều cao 
sóng Hs, độ sâu nước trước chân đê dh và độ thoải cua mái m (ở đây lấy m—2 
và mái lát cỏ) 

Chiều cao sổng Hs=1.93m Chiều cao sòn g Hs=2.83m 
Đ ộ sâu nước Chiều cao sóng Độ sâu nước trước Chiều cao sóng 

trước đê đh (m) trườn z(m) đê-dh (m) truờn z(m) 
1.50 2.23 1.50 2.23 
1.00 1.48 1.00 1.48 
0.50 0.74 0.50 0 7 4 

Phần lớn độ sâu nước nước chân đê ở đây khoảng 0.50 m nên chọn 
chiều cao sóng trườn z=0.74 m. M ự c nước lớn nhất trong năm, ố tần suất 
10%, đo đạc từ năm 1984- 1995, tại trạm M ỹ Thanh là 2.50 m, trạm Đ ạ i N g ả i 
từ n ă m 1977 - đèn 1995 là 2.23 m. Từ đó tính ra : Cao trình đỉnh đê sa mực 
nước biển + chiều cao sóng trườn + độ cao an toàn - Theo mực nước M ỹ 
Thanh: 

= 2.50 + 0.74 + 0.30 = 3.54 m. 

- Theo mực nước đạ i Ngãi: 

= 2.23 + 0.74 + 0.30 = 3.27 m. 

Mặt đê hiện nay có cao trình khoảng 2.0 - 2.50m, các vùng bao đã được 
phân nhỏ có diện tích từ 100 - 700 ha do vậy phạm vi bảo vệ không lớn, các 
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bờ bao nội đồng đã nằm sâu trong đồng khả năng bị ảnh hưởng của sóng leo 
nhỏ do vậy chúng tôi đề nghị chọn cao trình đê như sau: 

- Cao tình đê ven biển và cửa sông : +3.50 m 

- Cao trình đê ven sông : +3.20 m 

- Cao trình đế nội đồng: +3.00 m 

1.3.2. Chiều rộng mặt đê 

- Đ ê có kết hợp giao thông, chọn B = 6 m. 

1.3.3. Mái và yêu cầu bảo vệ mái: Căn cứ kết quả tính toán ổn định, mái đê 
thiết k ế được chọn như sau: 

+ H ệ số mái thiết k ế 

- H ệ số mái phía đồng m = 2.0, 

- H ệ số mái phía biển m = 3.0 

- M/c ngang kênh lấy đ ấ t : CTđáy = - 2.0 m, m = 1.5 

- Lưu không chân đê : L = 10.0 m 

+ B i ệ n pháp bảo vệ mái 

- B i ệ n pháp bảo vệ mái chủ yếu là trồng cỏ, trừ đoạn mũi đầu sỏ được 
xem xét gia c ố chống sóng bằng thảm đá dày 30 em (đoạn dài 250 m). 

- M ộ t số đoạn đê phải đắp bằng đất có cát hoặc đất pha cát, khi có mưa 
gây sạt lở , đê bị biến dạng, mất ổn định. Dùng lưới xơ dừa phủ l ên mái đê có 
neo định vị sau đó phủ Ì lớp bùn sét dày từ 5 - 8 em, và trồng cỏ t rên bề mặt 
mái đê , sau thời gian ngắn cỏ mọc kín mái đê. 

1.3.4. Bộ phận chống thấm và tiêu nước trong thân đê 

Thiết k ế thử nghiệm ở đê cửa sông Tả - Hữu Cù Lao Dung với vật l i ệ u 
là thảm xơ dừa. T ậ n đụng khả năng chịu kéo, chịu cắt, thoát nước nhanh đ ể 
tăng nhanh c ố kết, l iên kết các lớp đất với nhau (tác dụng như đất có cốt) đ ể 
đắp đê đập trên nền đất yếu: 

- M ộ t số đoạn đê biển, cửa sông, đắp đê trên nền đất yếu bằng vật l i ệu 
là đất khó thoát nước, loại đất này có thành phần hạt sét trên 50%, độ ẩm tự 
nhiên trên 60%, thậm trí bão hoà. Góc ma sát trong và lực đính của đất rất 
nhỏ. Đắp đê đập bằng loại đất này có hiện tượng sát lở , khi đang thi công và 
sau khỉ thỉ công. 
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- Dùng lưới xơ dừa loạ i đôi - đôi trải trên bề mặt các lớp thi công dày 
trung bình 0.4 - 0.5 . Dưới tác dụng tải ữọng bản thân các lớp đất được ngăn 
cách bởi các lớp lưới xơ dừa, nước sẽ thoát ra mái ngoài theo các ống dẫn là 
các sợi xơ dừa, làm tăng nhanh cố kết của đất. M ặ t khác, các lớp xơ dừa có 
tác dụng như cốt đất làm tăng độ bền kết cấu của khối đất. K ế t quả là đất 
đắp sẽ được tăng sức kháng cắt và tăng độ bền kết cấu. 

1.3.5. Nối tiếp thân đê với các công trình xây đúc 

V i ệ c nói tiếp thân đê với các công trình xây đúc đ ể chống thấm quanh 
công trình và đảm bảo l iên kết chắc chắn có được xem xét nghiên cứu. Tuy 
nhiên đo sử dụng vật l i ệu tại chỗ (chủ yếu là đất ướt), độ chênh mực nước 
thượng và hạ lưu công trình không quá lớn do vậy không sử dụng vật l i ệu 
khác đ ể đắp nối tiếp mà chủ yếu xử lý khi thi cồng, thông qua đầm nện đất 
đắp tại mang cống sao cho đạt được dung trọng thiết k ế 

1.3.6. Nền đê và một số giải pháp xử lý nền 

Địa chất nền là đất yếu nên việc sụt lún là điều không thể tránh khỏi . 
Tuy nhiên do công tình thiết k ế có chiều cao đất đắp không quá 3 m, tuyến 
công trình chạy dài hàng chục km, do vậy việc xử lý nền dưới đê chỉ xem xét 
việc phát quang và bóc lớp đất màu (dày khoảng 0.50 ni). Sau đó t iến hành 
thi công bình thường và chấp nhận quá trình sụt lún theo thời gian, qua đó 
công trình tự ổn định. 

1.3.7. Tính toán kiểm tra Ổn định mái 

a. Phương pháp tính 

Phương pháp tính toán dựa trên : 

- G i ả thiết trước hình dạng mặt trượt. 

- Dựa trên lý luận cân bằng giới hạn cua đất. 

- Lý thuyết tính toán cung trượt trụ tròn. 

- Sử dụng 2 chương trình tính toán ổn định: P C S T A B L 6 cua M ỹ , 
M S T A B cua Hà Lan. 

- Sử dụng Phương pháp tính toán cua Terzaghi. 

b. Tổ hợp tinh toán 

+ Mực nước triều: Tính với mực nước triều cao nhất tần suất 10%, số 
l i ệu đo tại trạm Đ ạ i ngải và M ỹ Thanh. 
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+ Hình dạng mặt cắt ngang đại diện: Lựa chọn 3 mật cắt điển hình và 
nguy hiểm về mặt ổn định. 

+ Hình dạng khối trượt và lưới thấm: 

- Hình dạng mặt trượt được giả thiết là trụ tròn. 

- T â m trượt được xác định sơ bộ và giới hạn bằng phương pháp 
Fanđêep. 

- Đường bão hoa cua lưới thấm được xác định bằng phương pháp 
thủy lực. 

+ Hệ số an toàn ẩn định chống trượt cho phép: 

- Điều k iện sử đụng bình thường: k = 1.10. 

- Điều kiện sử dụng bất thường: k = 1.05. 

c. Các trường hợp tính toán và kết quả tính toán 

Đứa ra 6 trường hợp tính toán như sau: 

* Mái đê phía biển: 

+ Ôn định mái kênh đào trong giai đoạn thi công: 

- Đáy kênh lấy đ ấ t : Cao tình -2.00(m). 

- Mực nước trong đồng ở đ iều kiện tối thiểu cho việc giao thông thủy 
và canh tác: Cao tành + 0.50. 

- Xáng đổ đất l ên t rên bờ , máy đào trung chuyển đất. B ề rộng lưu 
không 3(m), chiều cao đống đất đổ 1.5(m). 
/ ì -

+ Ôn định mái kênh đào và mái đê phiá biến trong giai đoạn hoàn 
thiện: 

- M/c ngang đê B = 6.0 m, m p.đồng = 2.0, m p.biển =3.0. 

- M/c ngang kênh lấy đất phía biển : CTđáy =-2.0 m, m = 1.5. 

- Mực nước ương đồng ở điều kiện tối thiểu cho việc giao thông thủy 
và canh tác: Cao trình + 0.50. 

- Máy thi công hoàn thiện mặt đê . 

- B ề rộng lưu không 10(m). 

+-Ôn định mái đê phía biển trong giai đoạn làm việc bình thường: 

10 



- M/c ngang đê B = 6.0 m, m p.đồng = 2.0, m p.biển =3.0. 

- M/c ngang kênh lấy đất phía biển: CTđáy =-2.0 m, m = Ì .5. 

- Mực nước triều cường tần suất 10%: cao trình đỉnh = +2.5(m). 

- Mực nước trong đồng ở đ iều kiện tối thiểu cho việc giao thông thủy 
và canh tác: Cao trình + 0.50. 

- Thấm ổn định trong công tình. 

+ Ôn định mái đê phiá biến trong giai đoạn nước triều rút nhanh. 

* Mái đê phủi đồm: 

+ Ổn định mái đê phía đồng trong giai đoạn hoàn thiện. 

- M/c ngang đê B = 6.0 m, m p.đồng = 2.0, m p.biển =3.0.' 

- M/c ngang kênh lấy đất phía biển : CTđáy =-2.0 m, m = Ì .5. 

- Mực nước trong đồng ở điều kiện tối thiểu cho việc giao thông thủy 
vả canh tác: Cao trình + 0.50. 

- Máy thi công hoàn thiện mặt đê. 

+ Ôn định mái đê phiá đồng trong giai đoạn làm việc bình thường. 

- M/c ngang đê B = 6.0 m, m p.đồng = 2.0, m p.biển = 3.0. 

- M/c ngang kênh l ấy đất phía biển : CTđáy =-2.0 m, m = 1.5. 

- Mực nước trong đồng ở đ iều kiện tối thiểu cho việc giao thông thủy 
và canh tác: Cao trình + 0.50. 

- Thấm ổn định trong công tình. 

d. Một số ý kiến nhận xét về tính toán Ổn định mái 

* về kết quả tính toán 

+ Đối với mái đê phía biển 

Ì - Trong giai đoạn thi công (đất đổ vào phạm v i lưu không để phơi đất 
và có máy đang trung chuyển đất vào thân đê) tất cả cấc mặt cắt hệ số ổn 
định đều nhỏ hơn Ì .05 (hệ sộ' ổn định cho phép khi đang thi công) 

2 - Giai đoạn hoàn thiện (san sửa mái khi đã đạt cao tình thiết kế) , tất 
cả các mặt cắt hệ số ổn định đ ề u lớn hơn 1.05 

3 - Giai đoạn làm việc bình thường hệ số ổn định đều đạt yêu cầu. 
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4 - Trường hợp triều rút nhanh, hệ số ổn định đạt yêu cầu. 

+ Đối với mái đê phía đồng: 

Mái phía đồng tại mọi vị trí đều ổn định về trượt mái trong mọi trường 
hợp l àm việc . 

• Một số Mến nghị: 

Ì - Đ ể bảo đảm cho công trinh đạt yêu cầu ổn định trong quá trình thi 
công, cần phải đạt được các thông số kỹ thuật sau: 

- Cao trình đáy kênh đào không được thấp hơn -2,00. (chiều cao kênh 
H<3.0m) 

- Ghiều eaó khối đất đổ trên bờ không lớn quá 1.5(m), Tương ứng với 
khoảng cách lưu không tối thiểu từ m é p ngoài khối đất đến mái 
kênh đào L>3.0(m). Trong qúa tình trung chuyển đất không được 
đ ể máy thi công ra sát mép kênh lấy đất 

- H ệ số mái kênh đào lấy đất phiá biển: m>=l ,50. 

- Trong qua tình thi công luôn phải có nước trong kênh cao trình mặt 
nước tối thiểu > = 0.00 m 

2 - Chính vi chiều cao khối đất đổ lên bờ không nên vược quá 1.5 m, 
do vậy đề nghị thi công đắp đê chia ra làm nhiều giai đoạn đắp. Thiết k ế đề 
nghị: 

• Năm thứ nhất: Đào đất kênh lấy đất đổ lên bờ (cao không vươt qua 
1.5 Tà) 

• Năm thừ hai: Trung chuyển đất vào đắp đê (đất sau khi đã được 
phơi khô). 

• Nảmj thứ ba: Đào đất đắp đê phần còn l ạ i , trung chuyển và hoàn 
thiện mặt cắt đê theo cấc chỉ tiêu T K . 
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PHẦN l i : K Ỹ THUẬT THI CÔNG 

2.1. Khôi phục, bàn giao tim mốc công trình 

Trên cơ sở hồ sơ T K K T - B V T C được duyệt, đ ộ i khảo sát triển khai 
khôi phục tim mốc công trình và bàn giao mặt bằng thi công - cụ thể. 

+ Xây dựng các điểm tim công trình bằng mốc betton kiên c ố 
30x30x25 ở tạ i các vị trí K ; đỉnh s và các cọc gỗ sơn đỏ ( cứ 100 m /cọc). 

+ Xây dựng các mốc khôi phục phục vụ thi công bằng mốc betton kiên 
c ố 30x30x25 nằm ngoài phạm v i tuyến công trình, có tầm ngắm không bị hạn 
chế để t iện theo dõi cao tọa độ trong khi thi công. 

+ C ắ m cọc ranh giải toa, đền bù ( cắm 2 bên khảng 200 m/cọc). 

+ K h i hoàn thành việc cắm mốc tiến hành bàn giao tay 3 tại hiện 
trường gồm Chủ đầu tư, thiết k ế và nhà thầu xây dựng. Sau đó lập hồ sơ bàn 
giao. 

2.2. Mặt bằng thi công. 

Sau khi nhận bàn giao tìm mốc công trình, chủ đầu tư tiến hành k i ể m 
kê và chi trả đền bù cho dân để chuẩn bị bàn giao mặt bằng thi công cho nhà 
thầu xây dựng. 

2.3. Vật liệu thi công và kỹ thuật khai thác vật liệu 

H i ệ n tạ i vật l i ệu đắp đê chủ yếu là vật l i ệu tại chỗ do vậy việc khai 
thác vật l i ệu được tiến hành song song trong quá trình đắp đê bằng biện pháp 
cơ giới và thủ công. 

2.4. Xử lý vật liệu và kỹ thuật đắp đê 

2.4.1. Cân bằng khối lượng đào đắp. 

Vật l i ệu đắp đê bằng đất khai thác tại chỗ. V i ệ c lấy đất, trung chuyển 
và đắp đê thực hiện như sau. 

Ì- Đào đất phía ngoài (phía biển) đổ lên bờ (trong phạm vi lưu không 
đê) , công việc này có thể thi công bằng xáng cạp, cơ giới bộ hoặc 
thỏ công tuỳ theo từng đoạn. 

2- Sau khi đất đã được chuyển lên bờ và phơi khô, tiến hành trung 
chuyến đất vào đắp thân đê . 
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3- Đắp, đầm thân đê bằng cơ giới hoặc thủ công đạt dung trọng thiết 
k ế tuỳ theo từng đoạn cụ thể. 

Đ ể thiết kế, tính toán được khối lượng đào để đắp cho phù hợp, cách 
tính toán tỷ l ệ giữa đất đào đ ể đắp và đất đắp (trong chất lượng thi công, 
nghiệm thu các công trình đất - do B ộ Thủy L ợ i ban hành) như sau: 

Vđàoaểđắp — K X d ấ p 

Trong đó: 

y<*»*: Dung trọng khô đất đắp cao nhất đạt được trong đ iều k i ệ n 

đầm nén tốt nhất với độ ẩm thích hợp nhất trong phòng thí nghiệm. 

_ ỵ« ; Dung trọng khô tự nhiên đất đào nơi khai thác 

- V đắp : K h ố i kượng đắp đê 

- K : H ệ số hao hụt; được tính như sau: 

K — K Ị X K2 X K3 

+ K I : H ệ số hao hụt do sử đụng loại thiết bị thi công (thi công 
bằng xáng cạp, tạm tính K I = 1.05 (5%) 

+ K2 : H ệ số hao hụt trong qua trình trung chuyển đất, tạm tính 
K 2 = 1.05 

+ K3 : H ệ số rễ cây; tạm tính K3 = 1.05 

K = 1.05x 1.05x1.05 = 1.158 

Bảng xác định hệ số đào đ ể đắp / đất đắp cho từng đoạn: 

Tên đoạn 
0.9 X rĩ" 

(T/m3) 

rĩ 
(T/m3) K Kx0S>xrr 

rĩ 
Đoan 1 1.370 1.008 1.158 1.57 
Đoan 2 1.370 1.040 1.Ỉ58 1.53 
Đoan 3 1.370 1.063 1.158 1.49 

Ghi chú: H ệ số đất đào để đắp được tạm tính theo lý thuyết để xác 
định khối lượng thi công và lập tổng dự toán làm cơ sở trình U B N D tỉnh phê 
duyệt T K K T - T D T . Phần khối lượng thực làm (hệ số đất đáp đắp) sau này 
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sẽ được thí nghiệm tại hiện trường dưới sự giám sát của Chủ đầu tư, đơn vị thi 
công và thiết k ế sau đó trình U B N D tỉnh phê duyệt làm cơ sở nghiệm thu 
thanh toán. 

2.4.2. Biện pháp và trình tự thi công đê 

a - Thi công bằng cơ giới: 

Bước 1: Dùng xáng cạp đào đát phía biển (lưu không 10 m) đổ đất 
lên bờ, trong phạm vi lưu không hoặc thân đê tuỳ thuộc vào chiều dài quăng 
đất của xáng, trong bước thi công này cần lim ý: 

+ Khi xáng cạp đào phá đê bao cũ đ ể tạo luồng. Sau khi tạo luồng 
được chiều dài đủ đ ể xáng lọt vào, phải cho xáng đắp đập đất trả l ạ i ngay 
(tránh đ ể nước tràn vào trong đồng), vị trí đắp nằm ngay vị trí đê. cũ. Kích 
thước mặt cắt ngang đập như sau: 

- Cao trình đỉnh đập: +3.0 m 

- B ề rộng mặt đập B = 3.0 m 

- H ệ số mái đập m = 3.0 

+ Xáng cạp sau khi đã hoàn thành việc đào đất và đi ra, cũ tương tự 
như trường hợp trên khi cạp vừa ra khỏi đoạn thi công lập tức phải đắp đập 
trả l ạ i ngay, kích thước mặt cắt ngang đập giống như trường hợp trên. 

+ K h i mặt cắt đào có bề rộng kênh đào lớn hơn 16 m cần phải đào tạo 
luồng. 

- Luồng thứ nhất có bề rộng kênh = 8.0 m, nằm phía xa đê 

- Luồng thứ 2 đào kênh phần còn l ạ i cho đủ đất đắp. 

+ G h i chú : Kh i đào đất đắp đê , để đảm bảo an toàn cho sản xuất vừng 
đất phía ngoài đê cần làm một bờ cơm nếp phía ngoài cổ lưu không cách mép 
kênh lấy đất khoảng 3 - 5 m, chiều rộng bờ cơm nếp b = 1.5 m, cao trình 
+2.5, m = 1.50. 

Bước 2: Trung chuyển đất đắp từ phạm ví lưu không vào thân đê 
sau khỉ đất đã được phơi khô. 

B i ệ n pháp thi công này bằng máy đào cơ giới bộ dung tích gầu từ 0.8 -

L I m3. L o ạ i gầu lớn chiều dài trung chuyển đất được xa, song di chuyển 
nặng nề và ngược l ạ i . 
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C ự ly trung chuyển nếu: 

- =, < 10 m trang chuyển Ì lần. 

- =,<20 m trang chuyển 2 lần. 

- =,< 30 m trung chuyển 3 lần. 

Bước 3: Đầm và đắp thân đê theo các chỉ tiêu thiết kế. 

- Đợt 1: San đầm thân đê khối lượng đất đã có sẩn trong thân đê 
khi thi công bước 1. 

- Đợt 2: San đầm tạo mái thân đê theo mặt cắt T K sau khi đã thi 
công xong bước 2 . 

b — Thi công bằng thả công: 

Có những đoạn đê hiện trạng đã có, chạy dọc hai phía trong, ngoài 
chân đê là kênh dẫn nước hoặc kênh xuất hiện trong quá trình đắp đê . Do 
vậy không thể thi công bằng cơ giới được vì không có bãi chứa đất khi đất đổ 
lên bờ, mà phải thi công bằng thủ công, trình tự như sau: 

Bước 1: Đào đất bãi lấy đất bằng thủ công đổ lên thuyền hoặc vận 
chuyển tiếp bằng thủ công. 

Bước 2: V ậ n chuyển tiếp đất đào vào thân đê có thể vận chuyển bằng 
thuyền hoặc thủ công. 

Bước 3: Đầm đắp thân đê bằng thủ công theo các chỉ t iêu thiết k ế . 

2.5. K ỹ thuật tạo mái và sửa chữa, bảo vệ an toàn cho công trình 

V i ệ c tạo mái, trồng cỏ t rên mái được tiến hành sau cùng. Tạo mái chủ 
y ế u bằng máy đào kết hợp với đìu công. Trồng cỏ bảo vệ mái bằng thủ công 

2.6. Kiểm tra chất lượng công trình và tố chức nghiệm thu 

K i ể m tra chất lượng công tình và nghiệm thu chủ yếu do chủ đầu thư 
thực hiện theo đúng qui c h ế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. 
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PHẦN ni: CÁC CÔNG TRÌNH DƯỚI Đ Ê 

3.1. Các công trình dưới đê 

Các công tình đưđi đê chủ yếu là các cống vận hành hai chiều (lấy 
nước và tiêu nước). Ngoài ra còn có các cầu giao thông nông thôn trên đê đi 
qua các kênh để nối l i ền tuyến đê thành trục giao thông l iên hoàn. 

3.2. Căn cứ xác định giải pháp, phương án và quỉ mô công trình. 

3.2.1. Đoi với cẩu giao thông 

- Chiều đài: theo mặt cắt kênh hiện trạng 

- Độ tĩnh không: theo yêu cầu giao thông thúy 

- T ả i trọng cầu theo yêu cầu đảm bảo tải trọng giao thông 

- Chiều rộng mặt cầu xem xét kết hợp với chiều rộng mặt đê . 

3.2.2. Đối với các công trình dưới đê. 

Do yêu cầu bảo vệ và phát triển sản xuất, giả i pháp phương án và qui 
mô công trình được xem xét dựa vào tính toán kinh tế, kỹ thuật & xã hội 
trong đó có việc quy hoạch phát triển sản xuất của các Cừ lao ( nông nghiệp, 
nuôi trồng thúy sản) chúng tôi đưa ra 2 phương án bao vùng cù lao gồm: 

a. Phương án 1: bao lổn 

Các tuyến đế đi theo vòng ngoài cù lao, bao trọn từng cù lao thành mộ 
ô bao lớn cụ thể: 

+ Cù Lao Dung: bao gồm địa phận các xã A T 1 , A T 2 , AT3 và N T 30/4, 
có tổng diệc tích ô bao là 15.976 ha. 

+ Nông trường 416: Tuyến đê bao quanh nông trường, tổng chiều dài là 
6.608 m, điện tích khu bao 397 ha. 

+ Khu bao cù lao Tròn: Thuộc địa phận xã Đ ạ i Ân ì , có diện tích là 
4.053 ha 

+ Khu bao cù lao cồn C ộ c Thuộc địa phận xã A n Thạnh nhì, diện tích 
là 3.050 ha. 

+ Khu bao Cú Lao Nai: Thuộc địa phận xã A n Thạnh ì , điện tích khu 
bao 694 ha. 
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+ Khu bao cù lao Chín Liên: Thuộc xã A n Thạnh ì, diện tích khu bao 
404 ha. 

Đ ố i với phương án này, ngoài việc xây dựng hệ thống đê biển, đê 
sông, còn phải xây dựng các cống ngăn mặn kết hợp tưới t iêu và đảm bảo 
giao thông thúy, bằng Beton cốt thép có khẩu độ trung bình từ 2 - 5 m, cao 
tình ngưỡng từ -1.50 đến -2.50, tổng số có 81 công trình và một số cống 
bọng dưới đê đề tưới, t iêu cục bộ. 

b. Phương án 2: phương án bao nhỏ: 

Áp dụng phương án bao nhỏ cửa N T 30/4, chia vùng hưởng lợ i công 
tình thành những khu bao nhỏ có diện tích mỗi ô bao từ 100 - 500 ha, theo 
địa danh của các xã ( A n thạnh Ì, A n thạnh 2, .v.v...), ranh giới các ô bao là 
các kênh rạch đã có tuỳ theo diện tích ô bao và dạng công trình cấp nước, 
tiêu nước mà tính toán chọn qui mô ho phù hợp. 

c. Ưu nhược điểm của các phương án 

Sau khi khảo sát thực địa, nghiên cứu tính toán trong phòng và rút kinh 
nghiệm một số dự án đã được đầu tư ồ ĐBSCL nói chung và vùng bao nói 
riêng, chúng tôi có một số nhận xét như sau: 

* Đối với phương án bao lớn. 

+ Ưu điềm: 

Không phải xây dựng bờ bao nội đồng, giảm được khối lượng mất đất, 
hình thành vùng bao có diện tích lớn, chủ động hoàn toàn trong việc ngăn 
mặn, tưới và tiêu nước, không phải xây dựng cầu giao thông thông qua kênh. 

+ Nhược điểm: 

- Khu bao quá lớn, dẫn đến qui mô đê phải lớn mới đảm bảo an toàn 
cho vùng bao. 

- K h i bị vỡ đê vùng ảnh hưởng sẽ lớn và thiệt hại cũng lớn. 

- V i ệ c xây đựng các cống lớn dưới đê sẽ tốn k é m vì phải chi phí xử lý 
nền, mặt khác sẽ ảnh hưởng rất lớn tới giao thông thúy vùng dự án. 

- T i ế n độ thi công đòi hỏi phải đồng bộ, quá trình quản lý và vận hành 
công trình sẽ khó khăn hơn vì phạm v i công trình lớn. 

- Khó phát huy sức dân trong xây dựng công trình 
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* Đ ố i vời phương á n bao nhỏ. 

+ Ưu điểm: 

- Diện tích khu bao được phân nhỏ theo từng vùng, dễ xây dựng, quản 
lý và vận hành. Qui mô vùng bao vữa phải, đã được k iểm chứng qua nông 
trường 30/4. 

- Không phải xây dựng các cống ngăn mặn lớn mà được thay bằng các 
, cầu giao thông nông thôn, sẽ giảm khối lượng vốn đầu tư xây dựng, kết hợp 

việc nạo vét kênh làm bờ bao nộ i đồng đã tăng cường giao thông thuỷ trong 
vùng. 

- Khi có sự c ố về đê , thì vùng ảnh hưởng nhỏ sẽ giảm thiểu sự thiệt hai 
do thiên tai gây ra. 

- K ế t hợp được sức dân trong việc đầu tư xây dựng công trình. 

+ Nhược điểm. 

- Phải xây dựng hệ thống bờ bao nội đồng. 

* Chọn phương án: 

Qua các phân tích trên đây cho thấy phương án 2 có nhiều Ưu điểm hơn 
và khả năng thực thi cao hơn, phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng được 
mục t iêu đầu tư của dự án. Ngày 11 - 9 - 1998, V i ệ n K H T L M i ề n Nam đã xin 
ý kiến U B N D tỉnh, sở N N & PTNT, các Ban ngành của tỉnh và địa phương 
vùng hưởng lợ i công tình (huyện Long phú và K ế Sách) về giả i pháp, 
phương án và thành phần công trình. Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của 
các đơn vị chức năng, U B N D tỉnh Sóc Trăng đã đồng ý chọn phương án bao 
nhỏ làm phương án xây dựng công trình ừ ế n cơ sở tính toán kỹ qui mô ô bao, 
độ ổn định công tình, bảo vệ các đoan đê có nguy cơ xói lở cao, giảm thiểu 
diện tích mất đất qua đó chọn qui mô ô bao hợp lý làm phương án xây dựng 
công trình. 

* Căn cứ chọn quỉ mô công trình 

V i ệ c chọn qui mô công trình được thực hiện thông qua tính toán thúy 
lực với sơ đồ toán được thiết lập bao gồm sông Hậu (từ đầu Cù lao ra biển) 
và hệ thống sông kênh vùng dự án. Toàn bộ mô hình được xây dựng với 714 
mặt cắt, 71 ô đồng (theo phương án bao nhỏ), 147 công trình t iêu nước trên 
đồng. 
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